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MA TRẬN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2024-2025

Môn: Địa lí
	CHƯƠNG/PHẦN
	NỘI DUNG
	Số câu hỏi
	SỐ LỆNH HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số lệnh hỏi

	
	
	
	PHẦN I
	PHẦN II
	PHẦN III
	

	
	
	
	TH
	VD
	VDC
	TH
	VD
	VDC
	TH
	VD
	VDC
	

	1. Địa lí tự nhiên Việt Nam 
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
	2
	
	
	1
	2
	1
	1
	
	
	
	5

	
	Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2. Địa lí dân cư Việt Nam
	Dân số, lao động và việc làm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Đô thị hoá
	1
	
	
	
	2
	1
	1
	
	
	
	4

	3. Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	2
	
	1
	
	2
	1
	1
	
	
	
	5

	
	Vấn đề phát triển công nghiệp
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Vấn đề phát triển dịch vụ
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2

	4. Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam
	Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên
	1
	
	
	
	2
	1
	1
	
	
	
	4

	
	Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	5. Kĩ năng
	
	6
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	1
	6

	Tổng
	28
	2
	9
	7
	8
	4
	4
	2
	3
	1
	40

	Tỉ lệ %
	
	5,0
	22,5
	17.5
	20,0
	10,0
	10,0
	5,0
	7,5
	2,5
	100,0


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2024-2025

Môn: Địa lí
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi
	SỐ LỆNH HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số lệnh hỏi

	
	
	
	
	PHẦN I
	PHẦN II
	PHẦN III
	

	
	
	
	
	TH
	VD
	VDC
	TH
	VD
	VDC
	TH
	VD
	VDC
	

	1. Địa lí tự nhiên Việt Nam 
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	Hiểu được vị trí của nước ta thuận lợi giao lưu với các nước trên thế giới là do nguyên nhân chủ yếu nào.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống
	- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
	- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích được sự phân hóa thiên nhiên nước ta 
	2
	
	
	1
	2
	1
	1
	
	
	
	5

	
	Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
	Vận dụng kiến thức đã học để giải thích nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở nước ta
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2. Địa lí dân cư Việt Nam
	Dân số, lao động và việc làm
	Giải thích được nguyên nhân của tuổi thọ trung bình nước ta tăng
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Đô thị hoá
	Biểu đồ về tỉ lệ dân thành thị của thế giới và Việt Nam
	1
	
	
	
	2
	1
	1
	
	
	
	4

	3. Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	Hiểu được xu hướng chuyển dịch trong cơ cấu các ngành kinh tế cở nước ta
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	- Chứng minh xu hướng chuyển dịch trong cơ cấu cây trồng ở nước ta hiện nay

- Phân tích được các giải pháp phát triển cây trồng ở nước ta. 
	2
	
	1
	
	2
	1
	1
	
	
	
	5

	
	Vấn đề phát triển công nghiệp
	- Phân tích được các nguyên ảnh hưởng đến sự phát triển các ngành công nghiệp ở nước ta.

- Trình bày được các định hướng phát triển ngành công nghiệp năng lượng ở nước ta 
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Vấn đề phát triển dịch vụ
	- Phân tích được ý nghĩa của việc phân hóa lãnh thổ du lịch ở nước ta.
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành bưu chính viễn thông ở nước ta
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	4. Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam
	Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
	- Trình bày được các xu hướng phát triển trong ngành nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng
	- Phân tích được các nguyên nhân của sự phát triển các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ
	- Phân tích được các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Bộ
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ
	- Phân tích được các giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động du lịch ở Duyên hải Nam Trung Bộ
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên
	- Trình bày được thực trạng phát triển ngành công nghiệp thủy điện ở Tây Nguyên.
- Phân tích được  ý nghĩa của phát triển điện lực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng.
- Nêu được các giải pháp phát triển công nghiệp điện của vùng.
	1
	
	
	
	2
	1
	1
	
	
	
	4

	
	Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ
	- Nêu được các ý nghĩa của việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường của vùng.
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long
	- Nêu được các giải pháp nhằm thích ứng với những khó khăn của thiên nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	5. Kĩ năng
	Tính toán
	- Tính số dân.

- Tính nhiệt độ trung bình năm.
- Tính tỉ trọng.
- Tính giờ.

- Tính độ cao ngọn núi
	6
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	1
	6

	Tổng
	
	28
	2
	9
	7
	8
	4
	4
	2
	3
	1
	40

	Tỉ lệ %
	
	
	5,0
	22,5
	17.5
	20,0
	10,0
	10,0
	5,0
	7,5
	2,5
	100,0
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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Vị trí địa lí nước ta

A. nằm trên bán đảo Đông Dương, ở trung tâm Châu Á.


B. giáp Biển Đông rộng lớn, gần đường chí tuyến Bắc.


C. liền kề vành đai sinh khoáng, trong khu vực ít thiên tai.


D. nằm trong vùng xích đạo, nơi hoạt động của gió mùa.

Câu 2. Xu hướng chuyển dịch trong cơ cấu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản nước ta hiện nay là

A. phát triển kinh tế gia đình, gắn với xây dựng nông thôn mới.


B. phục vụ nhu cầu tại chỗ, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu.


C. sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.


D. mở rộng diện tích trồng trọt, tăng khối lượng nông phẩm.

Câu 3. Phần lãnh thổ phía Nam nước ta có nền nhiệt, ẩm cao chủ yếu do tác động của

A. vị trí ở gần xích đạo, lượng bức xạ lớn, gió hướng tây nam, dải hội tụ.

B. thời gian chiếu sáng dài, gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến, bão.

C. vị trí trong vùng nội chí tuyến, Tín phòng bán cầu Bắc, gió Tây, bão.

D. gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Bắc, Mặt Trời lên thiên đỉnh, frông.

Câu 4. Nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn của nước ta hiện nay là

A. sản xuất nông nghiệp, biến đổi khí hậu, nhiều thiên tai.


B. nước biển dâng, hoạt động xây dựng, chất thải công nghiệp.


C. nguồn nước thải sinh hoạt, diện tích rừng giảm, xâm nhập mặn. 


D. hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp, xây dựng phát triển.

Câu 5. Tuổi thọ trung bình của dân số nước ta ngày càng tăng lên chủ yếu do

A. gia tăng tự nhiên giảm, giáo dục phát triển.      

B. sự tiến bộ của y tế, đời sống được nâng cao.

C. đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm tỉ lệ sinh.     

D. chính sách dân số, trình độ dân trí nâng cao.

Câu 6. Giải pháp quan trọng để ổn định sản xuất cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là

A. mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh công nghiệp chế biến.
B. tìm kiếm thị trường mới, hình thành các vùng chuyên canh.
C. ứng dụng công nghệ trong sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng.
D. nâng cao trình độ lao động, sử dụng đại trà giống mới.
Câu 7. Định hướng chủ yếu trong phát triển ngành công nghiệp sản xuất điện lực của nước ta hiện nay là

A. đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào, ưu tiên phát triển thủy điện.


B. nâng cao trình độ lao động, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.


C. tập trung nguồn vốn đầu tư, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.


D. đổi mới kỹ thuật công nghệ sản xuất, kiểm soát phát thải khí nhà kính.

Câu 8. Ngành công nghiệp khai thác dầu thô và khí tự nhiên của nước ta ngày càng phát triển trong những năm gần đây chủ yếu là do

A. khai thác các mỏ dầu mới, hợp tác quốc tế, lao động ở trong nước đông.

B. nhu cầu tiêu dùng trong nước lớn, vốn đầu tư nhiều, lao động có trình độ.

C. khai thác nhiều mỏ dầu, tăng cường hợp tác nước ngoài, đầu tư công nghệ.

D. mức sống nâng cao, lao động có trình độ kĩ thuật, chính sách ưu tiên.

Câu 9. Ý nghĩa chủ yếu của việc phân thành các vùng du lịch khác nhau ở nước ta là


  A. khai thác các thế mạnh, phát triển các sản phẩm đặc trưng.  

   B. phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống nhân dân. 


   C. tạo liên kết các vùng, góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. 

   D. tạo ra nhiều việc làm, góp phần đa dạng hóa nhiều loại hình.
Câu 10. Các ngành công nghiệp mới của Đồng bằng sông Hồng hiện nay được đầu tư phát triển mạnh chủ yếu do

A. tài nguyên phong phú, sử dụng công nghệ tiên tiến.

B. lao động có chất lượng, thị trường nước ngoài mở rộng.

C. hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nguồn vốn đầu tư lớn.

     D. khoa học công nghệ phát triển, hiệu quả kinh tế cao.
Câu 11. Việc bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên của vùng Đông Nam Bộ đã góp phần

A. đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất, tạo môi trường sống xanh.
B. thích ứng biến đổi khí hậu, đổi mới mô hình tăng trưởng chiều sâu.
C. cơ cấu lại nền kinh tế, hạn chế mức độ gia tăng các thiên tai.
D. đảm bảo cân bằng sinh thái, sử dụng hợp lí các nguồn lực.
Câu 12. Sự phân hoá mưa trong nửa đầu mùa đông ở miền Bắc nước ta chủ yếu do sự kết hợp của

A. hướng núi, độ cao địa hình, áp cao cận cực và dải hội tụ nhiệt đới.

B. độ cao địa hình, gió mùa Đông Bắc, biển Đông và áp thấp xích đạo.

    C. tín phong bán cầu Bắc, biển Đông, độ cao địa hình và frông lạnh.

    D. gió mùa Đông Bắc, độ cao địa hình, hướng núi và frông lạnh.

Câu 13. Cảnh quan thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc nước ta có sự phân hóa theo độ cao đa dạng, phức tạp hơn phần lãnh thổ phía Nam do tác động chủ yếu của

    A. địa hình, gió mùa Đông Bắc, vị trí địa lí.           B. gió mùa Đông Bắc, hướng núi, Biển Đông.

    C. địa hình, hoàn lưu khí quyển, Biển Đông.         D. địa hình, vị trí địa lí, hoàn lưu gió mùa.

Câu 14. Hiện nay, ngành viễn thông của nước ta đang chuyển dịch thành hạ tầng số chủ yếu do
     A. lợi thế tài nguyên, công nghệ tiên tiến, lao động đông.

     B. thị trường mở rộng, vốn đầu tư nhiều, kỹ thuật phát triển.

C. đường lối chính sách, hạ tầng hiện đại, công nghệ phát triển.

D. lao động chất lượng, kinh tế tăng trưởng, đô thị hóa mạnh.

Câu 15. Xu hướng phát triển ngành trồng cây công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. hình thành vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa, phát triển công nghiệp chế biến.


B. ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh xuất khẩu, sử dụng hợp lí tự nhiên.


C. tạo nhều nông sản giá trị, phát huy các thế mạnh, sản xuất chuyên môn hóa.


D. đa dạng cây trồng, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao tay nghề lao động.

Câu 16. Giải pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Bộ là 
  A. đẩy mạnh thâm canh, đào tạo lao động, phòng chống thiên tai.

  B. đa dạng đối tượng nuôi, ứng dụng kỹ thuật mới, bảo vệ môi trường.

    C. tăng diện tích mặt nước, phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh xuất khẩu.

  D. ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tăng cường chế biến, mở rộng thị trường.

Câu 17. Giải pháp chủ yếu nào sau đây nhằm tăng lượng khách du lịch quốc tế đến với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nước ta?

    A. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường quảng bá du lịch. 



    B. Nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái. 

    C. Đào tạo lao động, phát triển đa dạng hóa loại hình du lịch.



    D. tăng cường hội nhập, khai thác các thế mạnh du lịch mới.

Câu 18. Giải pháp chủ yếu để ứng phó với tình trạng thiếu nước ngọt trong ngành trồng trọt ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là

A. đa dạng cây trồng, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ.


B. chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển thủy lợi.

C. thay đổi cơ cấu mùa vụ, bảo vệ rừng ngập mặn. 


D. thu hẹp diện tích lúa, tăng diện tích cây ăn quả.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho thông tin sau:

Vùng núi Đông Bắc thiên nhiên thể hiện tính chất cận nhiệt đới gió mùa, trong khi ở vùng núi Tây Bắc thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa phổ biến ở vùng núi thấp phía nam và ở vùng núi cao có cảnh quan thiên nhiên giống vùng ôn đới.                                                                                

a) Thảm thực vật ôn đới của vùng núi núi Tây Bắc chủ yếu là các loài hoa đỗ quyên, cây săng lẻ, cây tếch.

b) Sự phân hóa thiên nhiên giữa vùng núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc là do tác động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với độ cao của địa hình.
c) Vùng núi thấp Tây Bắc thiên nhiên thể hiện tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa chủ yếu do vị trí địa lí, lượng bức xạ tăng, gió mùa Đông Bắc giảm sút. 

d) Sự phân hóa thiên nhiên trên là cơ sở để nước ta hình thành những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và tạo ra sự phân hóa về dân cư giữa vùng lãnh thổ.

Câu 2. Cho biểu đồ sau: Dân thành thị của thế giới và Việt Nam giai đoạn 1960 - 2023
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(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2023, NXB thống kê 2024)
     a) Biểu đồ trên thể hiện tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam và thế giới giai đoạn 1960 - 2023.
     b) Tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam luôn thấp hơn và chỉ bằng một nửa của thế giới. 

c)  Năm 2023, tỷ lệ dân thành thị của thế giới cao nhất và cao hơn Việt Nam 18,9%.

d) Giai đoạn 1960 - 2023, tỷ lệ dân thành thị của Việt Nam tăng nhiều hơn thế giới.
Câu 3. Cho thông tin sau:
Cơ cấu ngành trồng trọt ở nước ta khá đa dạng. Trồng trọt hiện là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp với giá trị không ngừng tăng. Nội bộ ngành trồng trọt đang có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng cây ăn quả nhiệt đới, lúa gạo chất lượng cao.

a) Việc tăng tỷ trọng cây ăn quả nhiệt đới, lúa gạo chất lượng là do có lợi thế so sánh và nhu cầu của thị trường.

b) Hiện nay các cây trồng mới được chú trọng phát triển chủ yếu cây dược liệu, cây cảnh, cây nấm.

c) Cơ cấu cây trồng nước ta đa dạng nguyên nhân chủ yếu do khí hậu phân hóa, đất trồng đa dạng, mạng lưới sông ngòi dày đặc.
d) Giải pháp để nâng cao năng xuất cây trồng của nước ta hiện nay là sử dụng đại trà giống cao sản, áp dụng các biện pháp tiến bộ khoa học kỹ thuật và phân bố lại nguồn lao động.
Câu 4. Cho thông tin sau:

Xây dựng các nhà máy thủy điện cũng như hình thành các bậc thang thủy điện ở Tây Nguyên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường, góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Ngoài ra còn phát triển du lịch và nuôi trồng thủy hải sản tại các hồ thủy lợi.

a) Tây Nguyên có tiềm năng lớn cho phát triển thủy điện, tập trung chủ yếu trên các hệ thống sông Đồng Nai, Sê San, Srê Pôk.

b) Trên lưu vực các sông hình thành các nhà máy thủy điện với công suất khá lớn, trong đó nhà máy thủy điện Trị An có công suất lớn nhất vùng.

c) Hiện nay, vấn đề đặt ra trong phát triển thủy điện của vùng cần chú ý bảo vệ rừng, đất đai, và điều tiết nước trong mùa lũ.

d) Những năm gần đây, việc phát triển thủy điện của vùng đã mở ra hướng phát triển cho ngành công nghiệp khai thác và sản xuất quặng nhôm bô-xit.
Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Năm 2022, dân số nước ta là 99,46 triệu người, tỉ số giới tính là 99,4nam/100 nữ. Hãy cho biết năm 2022 dân số nam của nước ta là bao nhiêu triệu người? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) 

Câu 2. Tới cuối năm 2003, số dân Nhật Bản đã giảm 0,17% xuống còn 127,3 triệu người. Nếu với tốc độ giảm không đổi, hãy cho biết đến năm 2025 số dân Nhật Bản còn bao nhiêu triệu người? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 

Câu 3. Cho bảng số liệu: 

Nhiệt độ trung bình các tháng của Quy Nhơn và Lai châu năm 2022 

(Đơn vị: 0C)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lai Châu
	12,6
	17,0
	20,2
	21,8
	24,5
	24,1
	23,9
	24,0
	23,3
	20,4
	17,0
	14,2

	Quy Nhơn
	25,1
	25,3
	26,8
	27,1
	28,7
	29,4
	28,9
	28,6
	28,4
	26,8
	26,7
	24,8


(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2022, NXB thống kê Việt Nam, 2023)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết năm 2022 nhiệt độ trung bình năm của Quy Nhơn cao hơn nhiệt độ trung bình năm của Lai Châu là bao nhiêu 0C? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) 

Câu 4. Cho bảng số liệu: 

Tổng khối lượng hàng hoá vận chuyển và ngành đường bộ nước ta năm 2010 và năm 2021

(Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm
	2010
	2021

	Tổng số
	800 886,0
	1 621 536,0

	Trong đó: Đường bộ
	587 014,2
	1 282 119,6


(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2021, NXB thống kê Việt Nam, 2022)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết tỉ trọng khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ năm 2021 đã tăng bao nhiêu % so với năm 2010? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)

Câu 5. Một máy bay cất cánh tại sân bay Nội Bài (Việt Nam) lúc 6h ngày 28/02/2014 đến Luân Đôn, sau 12h bay máy bay hạ cánh. Hãy cho biết khi máy bay hạ cánh tại Luân Đôn là mấy giờ?

Câu 6. Một ngọn núi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa chân núi và đỉnh núi là 1,80C. Khí áp ở chân núi thường xuyên đo được là 710 mmHg. Hãy cho biết độ cao tuyệt đối của ngọn núi so với mực nước biển là bao nhiêu m? Biết rằng trên mặt biển khí áp trung bình đo được là 760 mmHg.
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